MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
1. MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
MÔN: TOÁN - LỚP 10. NĂM HỌC: 2025 - 2026
	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	Chủ đề 1
Mệnh đề và tập hợp 
	§1. Mệnh đề
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0
	
	5

	
	
	§2. Tập hợp - các phép toán trên tập hợp
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	1
	
	3
	2
	1
	27,5

	2
	Chủ đề 2
Bất phương trình và hệ bất phương trình hai ẩn

	§3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	3
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	5
	2
	
	17,5

	
	
	§4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	17,5

	3
	Chủ đề 3
Hệ thức lượng trong tam giác 

	§5. Giá trị lượng giác của một góc từ 00  đến 1800
	1
	
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	3
	2
	
	12,5

	
	
	§6. Hệ thức lượng trong tam giác
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	2
	
	1
	20

	Tổng số câu
	12
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	2
	2
	0
	1
	2
	16
	7
	4
	27

	Tổng số điểm
	3.0
	0.0
	0.0
	1.0
	1.0
	0.0
	0.0
	1.0
	1.0
	0.0
	1.0
	2.0
	4.0
	3.0
	3.0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	20
	30 
	40
	30
	30
	100




2. BẢN ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1
MÔN: TOÁN - LỚP 10. NĂM HỌC: 2025 - 2026
	TT
	Chủ đề
	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD

	1

	MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
	§1. Mệnh đề
	Biết:
- Nhận biết được mệnh đề.

- Thiết lập được mệnh đề phủ định của mệnh đề có chứa ký hiệu .
	C1-TD
C2-TD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	§2. Tập hợp - các phép toán trên tập hợp
	Biết:
- Biết cách viết 1 tập hợp dưới dạng liệt kê các phần tử.
- Biết cách viết 1 tập hợp dạng khoảng, nửa khoảng, đoạn.
- Nhận biết được các khái niệm cơ bản về tập hợp (tập con, hai tập hợp bằng nhau, tập rỗng) và biết sử dụng các kí hiệu , , .
Hiểu:

- Tìm được số phần tử của tập .
- Thực hiện được các phép toán trên tập hợp
Vận dụng:
- Giải quyết được vấn đề thực tiễn gắn với phép toán trên tập hợp.  

	C3-TD
C4-TD
C5-TD
	
	
	C1a – TD
C1b- TD
	C1c- TD
C1d - GQVĐ
	
	
	C1 - TD
	C3 - MHH
	
	C1- GQVĐ
	

	2
	BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
	§3. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Biết:
- Nhận biết được bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Biết được nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn dựa vào hình vẽ.
- Biết được nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

	C7- TD
C8- TD
C9- TD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	§4. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	Biết:
Nhận biết được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Hiểu:
Tìm điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn thoả điều kiện cho trước,
Vận dụng:
Bài toán tối ưu thông qua giải hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
	C10- TD
	
	
	
	
	
	
	C2 - TD
	
	
	
	C2 - MHH

	3
	HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
	§5. Giá trị lượng giác của một góc từ 00  đến 1800
	Biết:
Biết được hệ thức liên hệ giữa giá trị lượng giác của các góc phụ nhau, bù nhau.
	C11-TD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	§6. Hệ thức lượng trong tam giác
	Biết:
- Biết được công thức định lý cosin trong tam giác.
- Biết được công thức định lý sin trong tam giác.
Hiểu:
- Tính được một cạnh của tam giác thông qua định lý  hàm sin.
- Tính được bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác. 
Vận dụng: 
- Giải quyết bài toán thực tế.
	C12- TD
	
	
	C2a- TD
C2b- TD
	C2c- TD
C2d- GQVD

	
	
	
	C4– MHH

	
	
	C3 - MHH

	Tổng số câu
	
	12
	0
	0
	4
	4
	0
	0
	2
	2
	0
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	3.0
	0.0
	0.0
	1.0
	1.0
	0.0
	0.0
	1.0
	1.0
	0.0
	1.0
	2.0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20
	20
	30
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